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BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA CỦA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ,
CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT
 THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 , Bộ Công an được giao chủ trì soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Sau khi xây dựng xong dự thảo Nghị định đã được xin ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Công an tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:
I. TÌNH HÌNH THAM GIA GÓP Ý

Ngày 24/10/2019, Bộ Công an có Công văn số 3200/BCA-C10 gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Công an các đơn vị, địa phương đề nghị tham gia ý kiến lần thứ ba vào dự thảo Tờ  trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. 

Đến nay đã có 16/19 Bộ, ngành; 30/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 41/54 ý kiến của các Cục, Bộ Tư lệnh, Trường Công an nhân dân; 59/63 Công an các tỉnh, thành phố; 60/60 trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Cục C10 tham gia góp ý.

II. KẾT QUẢ Ý KIẾN GÓP Ý

1. Về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật soạn thảo Nghị định
Tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Công an các đơn vị, địa phương, Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định đã rà soát, chỉnh sửa các quy định tại dự thảo Nghị định để bảo đảm ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Về nội dung cụ thể của dự thảo Nghị định
	STT
	Điều
	Đơn vị tham gia
	Nội dung tham gia
	Ý kiến tiếp thu, giải trình

	
	Chương I
	Những quy định chung
	

	
	Điều 1
	Phạm vi điều chỉnh
	

	
	
	Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Viện kiếm sát nhân dân tối cao, Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Quảng Nam. 
	Phạm vi điều chỉnh dự thảo Nghị quy định chi tiết Điều 44 Luật THAHS, tuy nhiên, Luật THAHS không giao Chính phủ quy định chi tiết điều này, vì vậy, đề nghị cân nhắc quy định nội dung này.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, sau khi rà soát đã bỏ Điều 44 ra khỏi Nghị định

	
	
	TG Nam Hà
	Đề nghị bổ sung Điều 45 Luật THAHS năm 2019 vào “phạm vi điều chỉnh” của Nghị định vì tại Khoản 4 Điều 45 (Tái hoà nhập cộng đồng) Luật THAHS năm 2019 quy định: “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo không tiếp thu vì căn cứ theo Quyết định số 6613/QĐ-BCA ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân, trong đó Bộ Công an giao Cục C11 chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết về tái hoà nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù (Điều 45).. 

	
	
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Đề nghị bổ sung thêm 1 Điều vào Chương I, gồm như sau: 

Điều 3. Kinh phí bảo đảm cho việc quản lý phạm nhân và thực hiện các chế độ đối với phạm nhân
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý bổ sung vào dự thảo Nghị định

	
	
	Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện  Kiểm sát nhân dân tối cao, Cục X01, Công an tỉnh Lâm Đồng, 
	Đề nghị bổ sung thêm 1 Chương, gồm 2 Điều như sau: 

Chương II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRẠI GIAM

Điều 3. Tổ chức bộ máy quản lý của Trại giam

Điều 4. Tổ chức Trại giam 
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý bổ sung vào dự thảo Nghị định

	
	
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Đề nghị bổ sung thêm 1 Điều vào Chương II, gồm như sau: 

Điều 4. Tổ chức quản lý Trại giam

Điều 5. Tổ chức bộ máy quản lý của Trại giam

Điều 6. Tổ chức Trại giam
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý bổ sung vào dự thảo Nghị định

	
	
	Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Sơn La, Thanh tra Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Quảng Nam và TG Cây Cầy
	Đề nghị bổ sung quy định “Điều 48 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019” vào Điều 1 dự thảo Nghị định này vì Luật Thi hành án hình sự giao quy định Chính phủ quy định chi tiết Điều này.


	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 2
	Đối tượng áp dụng
	

	
	
	Bộ Tư pháp
	Điều 2 dự thảo Nghị định quy định về đối tượng áp dụng, tuy nhiên, để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, đề nghị bổ sung quy định cụ thể 02 loại đối tượng nữa là (i) cơ sở giam giữ, trường giáo dưỡng và (ii) cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển giao, tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù, do đây là các đối tượng được nhắc đến rất nhiều trong các quy định của dự thảo Nghị định này.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như nội dung dự thảo Nghị định.

	
	Điều 3
	Chế độ ăn đối với phạm nhân
	Hiện nay là Điều 7

	
	Khoản 1
	
	

	
	Điểm a
	Trại giam Số 3 và trại giam An Phước
	Quy định “17 kg gạo tẻ”. Qua thực tế trên thị trường hiện nay mặt hàng gạo tẻ có rất nhiều loại, tương ứng mỗi loại có giá tiền khác nhau. Vì vậy để đảm bảo tính chặt chẽ và dễ triển khai thực hiện đề nghị thêm từ “thường” “17 kg gạo tẻ thường”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, UBND tỉnh Điện Biên
	Đề nghị cân nhắc nội dung quy định tại Điều 3, Quy định về chế độ ăn đối với phạm nhân. Việc quy định tăng chế độ tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng từ 0,7 kg thịt; 0,8 kg cá lên 01kg thịt và 01 kg cá so với quy định hiện hành đề nghị cân nhắc và nếu quy định trong Dự thảo Nghị định thì phải nêu rõ về sự cần thiết phải tăng định mức ăn này trong Tờ trình Chính phủ bởi Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 06/11/2017 quy định chi tiết một số điều Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong đó quy định về định mức ăn của người bị tạm giữ, tạm giam (Điều 4) là 0,7 kg thịt và 0,8 kg cá nhằm bảo đảm tính tương đồng về chế độ cho người bị giam giữ trong tình hình mới và phù hợp kỹ thuật trong lập pháp xây dựng văn bản QPPLP. 

Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định vật có giá trị tương đương để quy đổi cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, có thể quy đổi giá trị chất đốt thông qua ga, dầu hoặc điện... vì việc định giá củi trên thị trường cho chính xác là rất khó thực hiện.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Tờ trình. 

- Về chế độ thịt, cá đối với phạm nhân trong Nghị định 117 của Chính phủ không còn phù hợp vì hiện nay nhu cầu của mỗi cá nhân lớn hơn, nhất là trong quá trình thực hiện quy định như vậy chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

- Về quy đổi chất đốt, đúng là quy định như thế hiện nay chủ yếu dùng chất đốt là ga, điện. Tuy nhiện thực tế hiện nay không có khó khăn vướng mắc gì.

	
	Khoản 1
	Tòa án nhân dân tối cao
	Đề nghị điều chỉnh quy định việc phạm nhân lao động năng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ăn tăng thêm không quá 1,5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường; phạm nhân lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ăn tăng thêm không quá 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường theo hướng quy định mức ăn cho phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hai không quá 02 lần tiêu chuẩn ngày thường nhằm đảm bảo tính nhất quán và đúng quy định tại Khoản 1, Điều 48 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điểm l
	Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Lào Cai
	Đề nghị chỉnh lý nội dung “Lương thực, thực phẩm, chất đốt có giá cả trung bình và chất lượng hàng hóa tương xứng theo thời giá thị trường” thành “Lương thực, thực phẩm, chất đốt có giá cả và chất lượng trung bình theo thời giá thị trường tại địa phương”
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 1
	Bộ Tư pháp
	Viện dẫn khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động năm 2012, tuy nhiên Luật này đã được thay thế bằng Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021). Do đó, để bảo đảm phù hợp, đề nghị quy định chung theo hướng : “theo quy định của Bộ luật Lao động”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 1
	Bộ Tư pháp
	Quy định về chế độ ăn ngày tết nguyên đán gồm 04 ngày, tuy nhiên theo Bộ luật Lao động năm 2019, Tết Nguyên đán là 05 ngày.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 2
	Trại giam số 3
	Quy định: “ Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định tại khoản 1 Điều này, phạm nhân được sử dụng quà, tiền của mình để ăn thêm nhưng không quá 03 (ba) lần định lượng ăn trong 01 tháng cho mỗi phạm nhân”. Đề nghị thêm ý: Việc phạm nhân sử dụng tiền của mình để ăn thêm phải thông qua hệ thống lưu ký, và căng tin của trại giam. Vì để quy định rõ hơn và mang tính thống nhất với nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 14 của Nghị định về hoạt động căng tin trong trại giam, trại tạm giam không thuộc đối tượng phải chịu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 4 
	Chế độ mặc và tư trang của phạm nhân
	Hiện nay là Điều 8

	
	Điểm h, Khoản 1 
	TG Long Hòa


	Điều chỉnh “03 bàn chải đánh răng/năm ” tăng lên 04 bàn chải đánh răng /năm.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điểm 0,  Khoản 1
	UBND tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Ninh Thuận, Trại giam Số 3, trại giam Long Hòa; 
	Quy định “... phạm nhân nữ được cấp thêm đồ dùng vệ sinh cá nhân cần thiết tương đương 02 kg gạo tẻ.”. Đề nghị quy định rõ chế độ cấp thêm cho phạm nhân nữ là trong 1 năm hay một tháng?

	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và thống nhất: phạm nhân nữ được cấp thêm đồ dùng vệ sinh cá nhân cần thiết tương đương 02 kg gạo tẻ/người/tháng

	
	Điều 5 
	Chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi và chế độ đối với trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam
	Hiện nay là Điều 10

	
	Khoản 1
	Cục Đối ngoại 
	Cần bổ sung nội dung đề cập đến quy định về đăng ký khai sinh và cấp giấy khai sinh cho con của phạm nhân.

	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như nội dung dự thảo Nghị định vì nội dung này đã được Bộ Tư pháp hướng dẫn tại Công văn số 4325/BTP-HTQTCT ngày 04/6/2013 hướng dẫn về việc khai sinh cho trẻ em tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự cấp huyện.

	
	Khoản 2
	Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và đào tạo
	Khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định chế độ ăn của trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam được hưởng như đối với trẻ em dưới 4 tuổi tại cơ sở bảo trợ xã hội được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 văn bản hợp nhất số 762/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/02/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hợp nhất Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tuy nhiên quy định này chỉ quy định tiền trợ cấp đối với trẻ dưới 4 tuổi mà không quy định về chế độ ăn, do vậy đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể chế độ ăn đối với trẻ em dưới 36 tháng tuối là con của phạm nhân.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 3

Điểm a, c
	Bộ Tư pháp; UBND tỉnh Lào Cai
	Đề nghị cân nhắc thêm về định lượng cấp đồ dùng cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc thêm về định lượng này để bảo đảm phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của trẻ.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 3,

Điểm e
	Cục Cảnh sát môi trường
	Quy định: “01 áo ấm/03 năm (cấp từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc và 05 tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh còn lại không cấp)”. Để đảm bảo cho quyền lợi trẻ em tại khoản này cần nghiên cứu bổ sung quy định rõ các tỉnh không cấp áo ấm nếu trường hợp trại giam các tỉnh này đề nghị cấp thì có được cấp không?
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như nội dung dự thảo Nghị định. Vì vấn đề cấp phát áo ấm cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam đã được quy định theo vùng miền. 

	
	Khoản 4
	Bộ Tư pháp
	Khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam được chăm sóc y tế, khám chữa bệnh theo quy định của Luật Trẻ em và Luật Bảo hiểm y tế, tuy nhiên để bảo đảm minh bạch, đề nghị dẫn chiếu rõ các quy định của Luật Trẻ em và Luật Bảo hiếm y tế hoặc quy định cụ thể.

	Đơn vị chủ trì soạn thảo nhận thấy việc dẫn Luật Trẻ em và Luật Bảo hiểm đưa vào nghị định sẽ rất dài và không cần thiết. Đo đó đề nghị giữ như dự thảo, vì quy định trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam được chăm sóc y tế, khám chữa bệnh theo quy định của Luật Trẻ em và Luật Bảo hiểm y tế, 

	
	Điều 6
	Chế độ ăn, mặc đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi
	Hiện nay là Điều 11

	
	Khoản 2
	UBND tỉnh Trà Vinh, Trại giam Sông Cái; 
	Quy định “Đối với các trại giam từ Đà Nẵng trở vào, mỗi năm phạm nhân được cấp 01 chăn sợi dùng trong 02 năm ....”. Đề nghị thay đổi cụm từ “mỗi năm” thành “phạm nhân được cấp 01 chăn sợi dùng trong 02 năm.
	 Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 7 
	Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân
	Hiện nay là Điều 9
	

	
	Khoản 1
	Bộ Tư pháp, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Nghệ An,  Thanh tra Bộ Công an, TG Nghĩa An, TG Kim Sơn, TG Thanh Phong, TG Bình Điền, TG Xuân Lộc 
	Trại giam... phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện....tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân.
Đề nghị quy định rõ định kỳ ở đây là bao lâu. Ví dụ như 1 năm, 2 năm, 3 năm hay lâu hơn thì tổ chức khám sức khỏe cho phạm nhân một lần.

	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 1
	Công an tỉnh Nghệ An
	Đề nghị bổ sung cụm từ “bệnh viện Công an” vào trước cụm từ “bệnh viện Quân đội”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Khoản 2
	Thanh tra Bộ Công an, TG Phước Hòa
	Quy định: “… Chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng cho phạm nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định”. Khoản 4 quy định: “Chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng cho phạm nhân do cơ sở’ chữa bệnh chỉ định theo bệnh lý và theo mức độ nặng nhẹ của bệnh tật...”. 

Đề nghị bổ sung thêm vào ý cuối cùng của Khoản 2 là “chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng cho phạm nhân đang điều trị tại cơ sở chữa bệnh ngoài trại giam do cơ sở...” cho khác với nội dung của Khoản 4 Điều này.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Khoản 2
	Bộ Tư lệnh Cảnh  vệ
	Đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu trường hợp phạm nhân bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh “tuyến dưới” thì được chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên là tuyến huyện, tuyến tỉnh, bệnh viện cấp quân khu; bổ sung bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị nhằm bảo đảm tính nhân đạo của chế độ xã hội chủ nghĩa được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định, vì hiện nay bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện hạng 1 đã được trang bị máy móc và đội ngũ y bác sĩ chữa bệnh rất tốt. Chỉ những trường hợp đặc biệt, phạm nhân muốn chuyển lên tuyến Trung ương để điều trị phải có chỉ định của bệnh viện  tuyến tỉnh và lúc đó trại giam sẽ phối hợp với bệnh viện cấp tỉnh để cho phạm nhân ra điều trị, vì vấn đề này còn liên quan đến công tác quản lý giam giữ phạm nhân.

	
	Khoản 3
	Công an tỉnh Nghệ An và trại giam Đồng Sơn
	Bổ sung vào phần cuối khoản 3, Điều 7 Dự thảo Nghị định  như sau: “Các Bệnh viện có trách nhiệm bố trí, bác sỹ đến khu điều trị riêng của phạm nhân trong khuôn viên bệnh viện để khám, chữa bệnh cho phạm nhân như những bệnh nhân khác đang điều trị tại bệnh viện. Trường hợp trước khi xây dựng quy hoạch bệnh viện mới phải thông báo cho cơ sở giam giữ phạm nhân biết, phối hợp khảo sát, bố trí quỹ đất, vì thực tế một số bệnh viện khi đã xây dựng xong thường có quy hoạch chi tiết sử dụng kín quỹ đất, gây khó khăn cho việc bố trí quỹ đất về sau”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Khoản 3
	Bộ Y tế
	Đề nghị bỏ quy định: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến tỉnh, bệnh viện quân đội nơi có cơ sở giam giữ phạm nhân bố trí quỹ đất trong khuôn viên bệnh viện để xây dựng khu điều trị riêng cho phạm nhân. Trường hợp không còn quỹ đất thì bố trí tối thiểu từ 03 buồng bệnh riêng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho phạm nhân 

Đề nghị bổ sung quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý phạm nhân thuộc đối tượng bắt buộc chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Đơn vị chủ trì soạn thảo và các ý kiến tham gia đề nghị giữ nguyên như quy định trong dự thảo để có cơ sở triển khai thực hiện, vì hiện nay thực tế nhiều cơ sở giam giữ không có quỹ đất, giường bệnh để quản lý và điều trị. Đặc biệt, trong một chừng mực nào đó tâm lý người dân không muốn số đối tượng là phạm nhân đi khám và điều trị cũng những người khác…

Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Khoản 5
	Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Công an tỉnh Tuyên Quang
	Đề nghị nghiên cứu chỉnh lý như sau: “5. Đối với phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, trong khi chờ Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân chấp hành án phạt tù ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp với bệnh viện tâm thần tỉnh, khoa tâm thân bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc bệnh viện cấp quân khu nơi đơn vị đóng quân tổ chức khám và điều trị theo quy định của pháp luật”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định



	
	Khoản 6
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao, UBND tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Bình
	Khản 6 Điều 7 Dự thảo Nghị định đề nghị sửa đổi quy định: “Đối với phạm nhân có tiền sử nghiện ma túy và các chất kích thích, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức khám bệnh” thành “Đối với phạm nhân có tiền sử nghiện ma túy và các chất kích thích, cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức khám bệnh” cho phù hợp với Khoản 2 Điều 195 Luật THAHS năm 2019 quy định người có tiền sự nghiện ma túy không bố trí chấp hành án tại Nhà tạm giữ và trại tạm giam.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu tuy nhiên sẽ giữ lại cụm từ “trại giam”



	
	Khoản 7
	Phòng Y tế, trại giam Số 6, trại giam Cây Cầy, trại giam Đồng Sơn
	Đề nghị bổ sung cụm từ “Lao và bệnh mãn tính khác” vào vị trí nằm sau cụm từ “HIV/AIDS”, nằm trước cụm từ “được chăm sóc, điều trị”. Cụ thể “7. Phạm nhân bị nhiễm H1V/AIDS, Lao và bệnh mạn tính khác được chăm sóc, điều trị theo quy định của pháp luật hiện hành”,
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 8
	Chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng
	Hiện nay là Điều 12

	
	Khoản 1
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Khoản 1, Điều 8 Dự thảo quy định chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng, đề nghị bỏ cụm từ “Lương thực, thực phẩm, chất đối có giá trị trung bình và chất lượng hàng hóa tương ứng theo thời giá thị trường” sau tiểu mục n.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định để cho thống nhất với khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định.
	

	
	Khoản 1
	Bộ Tư pháp
	Quy định về chế độ ăn ngày tết nguyên đán gồm 04 ngày, tuy nhiên theo Bộ luật Lao động năm 2019, Tết Nguyên đán là 05 ngày. 
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.
	

	
	Khoản 1
	Cục Trang bị và kho vận

	Tại khoản 1 điều 8: Đảo lại và sắp xếp thứ tự cho thống nhất với cách viết tại Khoản 1 Điều 3
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.
	

	
	Điều 9 
	Chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng
	Hiện nay là Điều 13
	

	
	Khoản 2
	UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an tỉnh Quảng Bình
	Trường hợp học sinh bị ốm nặng vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá nhà trường thì được chuyển đến cơ sở y tế cấp huyện, cấp tỉnh; đề nghị bổ sung bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định vì hiện nay bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện hạng 1 đã được trang bị máy móc và đội ngũ y bác sĩ chữa bệnh rất tốt. Chỉ những trường hợp đặc biệt, học sinh ốm nặng vượt quá khả năng của bệnh viện tuyến tỉnh muốn chuyển lên tuyến Trung ương phải có chỉ định của bệnh viện tuyến tỉnh và lúc đó Hiệu trưởng trường giáo dưỡng báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và phối hợp với bệnh viện cấp tỉnh thực hiện.

	
	Khoản 3
	UBND tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Bình
	Quy định: “Trường hợp học sinh có biểu hiện tâm thần hoặc rối loạn hành vi thì Hiệu trưởng trường giáo dưõng có văn bản gửi Bệnh viện Tâm thần Trung ương theo khu vực, đồng thời cử cán bộ đưa học sinh đến để giám định tâm thần”. Tuy nhiên, tại Khoản 3, Điều 32 Luật Giám định tư pháp năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định: “Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần bao gồm: Viện pháp y tâm thần trung ương thuộc Bộ Y tế, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế”. Như vậy, Bệnh viện Tâm thần Trung ương không có chức trách, nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần (chỉ có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân bị bệnh tâm thần). Vì vậy, tại Khoản 3, Điều 9 dự thảo Nghị định, đề nghị bỏ cụm từ “Bệnh viện Tâm thần Trung ương theo khu vực” và thay thế cụm từ “Viện pháp y tâm thần trung ương, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế”. Để phù hợp với luật giám định tư pháp
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 4
	Bộ Tư pháp
	Dự thảo Nghị định quy định về việc cấp giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với trường họp học sinh đã hết thời hạn chấp hành biện pháp trong thời gian điều trị tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh về chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng. Hơn nữa, khoản này cũng quy định hết sức chung chung như là “nếu không rõ cha, mẹ, nơi cư trú thì trường giáo dưỡng có trách nhiệm liên hệ với ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở y tế chuyên khoa đang điều trị cho học sinh để giúp đỡ. Do đó, đề nghị cân nhắc thiết kế lại nội dung này cho phù hợp.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.
	

	
	Điều 10 
	Giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân
	Hiện nay là Điều 14
	

	
	
	Bộ Tư pháp
	Để đảm bảo rõ ràng, xác định cụ thể nội dung quy định, đề nghị cân nhắc chia Điều 10 thành 02 Điều, trong đó 01 Điều quy định về chương trình nội dung phổ biến pháp luật, giáo dục công dân; 01 Điều quy định về chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân dưới 18 tuổi.
	

	
	Khoản 1
	UBND tỉnh Sóc Trăng, Công an tỉnh Sóc Trăng
	Tại cuối nội dung Khoản 1 Điều 10 của dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung đoạn văn “...phải xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung giáo dục, thành phán, thời gian, địa điểm”,
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 2
	Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
	Đề nghị sửa cụm từ “... học tập, phổ biến: Luật Trẻ em, Luật Thanh niên, Luật Giáo dục và các nội dung liên quan đến lứa tuổi, giới tính.” thành “ ...học tập, phổ biến: Luật Trẻ em, Luật Thanh niên, Luật Giáo dục và các văn bản luật khác có nội dung liên quan đến lứa tuổi, giới tính.”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 4
	UBND tỉnh Phú Yên, UBND tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Hà Nam
	Bổ sung cụm từ “của đất nước” vào sau cụm từ “những sự kiện, thời sự chính trị, ngày kỷ niệm lớn”. Viết lại thành câu: “những sự kiện, thời sự chính trị, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của địa phương”.

	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 5
	Bộ Tư pháp


	Khoản 5 Điều 10 dự thảo Nghị định quy định “phạm nhân là người dưới 18 tuổi được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với lứa tuổi”, tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy nội dung này cơ bản trích dẫn lại nội dung khoản 3 Điều 75 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, do đó, đề nghị nghiên cứu để quy định rõ ràng, cụ thế hơn về các hoạt động, chương trình dành riêng cho đối tượng là người dưới 18 tuổi.
	Đối tượng dưới 18 tuổi là phạm nhân chấp hành án ở các trại giam không nhiều và đa số ở lứa tuổi 16, 17 tuổi, chỉ một thời gian ngắn đã đến tuổi thành niên. Do vậy chế độ quản lý giam giữ như đối với phạm nhân thành niên. Đồng thời, cơ quan quản lý thi hành án hình sự sẽ quy định cụ thể trong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục phạm nhân, trong đó sẽ cụ thể đối với phạm nhân dưới 18 tuổi. Vì vậy, đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên nội dung quy định trong dự thảo Nghị định.

	
	Điều 11 
	Dạy văn hóa cho phạm nhân 
	Hiện nay là Điều 15

	
	Khoản 1
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị bỏ quy định “phạm nhân dưới 18 tuổi chưa học xong trung học cơ sở thì căn cứ hồ sơ phạm nhân, học bạ để tổ chức dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở phù hợp với điều kiện của đơn vị mình”, nội dung quy định này mang tính hình thức, thiếu tính khả thi, không phù hợp với thực tiễn thi hành án phạt tù. Nội dung này chỉ nên quy định mang tính tự nguyên tắc chung: trại giam phối hợp với cơ sở giáo dục địa phương tổ chưc dạy và cấp chứng chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở cho các phạm nhân chưa học xog trung học cơ sở khi tham gia học tập, đạt kết quả bài thi và hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.


	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định vì phạm nhân dưới 18 tuổi khi vào trại giam chấp hành án phần lớn ở trong độ tuổi 16, 17 tuổi, chỉ một thời gian ngắn là đến tuổi thành niên. Căn cứ khoản 2, Điều 74 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định: “Trại giam có trách nhiệm giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi về văn hoá, pháp luật và dạy nghề phù hợp với độ tuổi, học vấn, giới tính và sức khoẻ, chuẩn bị điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù. Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Giáo dục tiểu học là bắt buộc đối với phạm nhân chưa học xong chương trình tiểu học”.

	
	Khoản 2
	Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tư pháp; trại giam Xuân Phước, An Phước, Ngọc Lý, Hoàng Tiến, Phú Hòa 
	Về thời gian học văn hóa trong dự thảo quy định bố trí một ngày trong tuần. Đề nghị quy định bố trí tăng thêm ngày trong tuần. Vì theo chương trình khung giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Quyết định số 9812/QĐ-C81-C86 ngày 05/12/2017 của Tổng cục VIII nay là Cục C10, việc giáo dục cho PN đang chấp hành án có 48 tiết, tương đương 06 ngày, nếu một tuần chỉ dạy 01 ngàv, thì thời gian học bị kéo dài, khó khăn trong việc tổ chức cho các cơ sở giam giữ phạm nhân. 

	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định vì theo Điều 31 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định chế độ học tập của phạm nhân được bố trí 01 ngày trong tuần để học tập.

	
	Khoản 3
	UBND tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai
	Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “bị câm”: “Việc dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân bị khiếm thính, khiếm thị, bị câm, ốm đau, phạm nhân nữ có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ, ốm đau, bệnh tật thường xuyên hoặc có nhược điểm về thể chất, tinh thần, do Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân quyết định đối với từng trường hợp”. Vì thực tế có 01 số bị câm, điếc người đã thực hiện hành vi phạm tội phải xử lý bằng pháp luật.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	
	Bộ Tư pháp
	Quy định “việc dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân bị khiếm thính, khiếm thị, ốm đau,…, Bộ Tư pháp thấy rằng nội dung về giáo dục pháp luật, giáo dục công dân thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 10, do đó, đề nghị chỉnh lý lại cho phù hợp.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như nội dung dự thảo Nghị định

	
	Khoản 4
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Dự thảo quy định Chế độ dạy văn hóa cho phạm nhân quy định: “Cán bộ, chiến sĩ của các cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc của các cơ sở giáo dục địa phương dạy văn hóa cho phạm nhân. Những phạm nhân đã cải tạo tiến bộ, … có thể bố trí hỗ trợ cán bộ dạy văn hóa xóa mù chữ cho phạm nhân”. Đề nghị bỏ Khoản này, hoặc chỉ nên quy định mang tính nguyên tắc chung: Cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp với cơ sở giáo dục địa phương tổ chức dạy văn hóa cho phạm nhân. Không quy định việc phạm nhân dạy văn hóa xóa mù chữ cho phạm nhân.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định vì trong biên chế của lực lượng trại giam đã bố trí đội giáo dục hồ sơ có chức năng, nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy phạm nhân học văn hóa xóa mù chữ. Đồng thời theo Chương trình xóa mù chữ Quốc gia không đòi hỏi phải giáo viên dạy xóa mù chữ mà chỉ cần những người có trình độ kỹ năng sư phạm là dạy được. Do đó lực lượng trại giam phải chủ động trước trong việc dạy văn hóa xóa mù chữ cho phạm nhân, còn các cơ sở giáo dục ngoài của nhà nước chủ yếu chỉ thẩm định giáo trình học và cấp giấy chứng nhận xóa mù chữ cho phạm nhân.

	
	Điều 12
	Kinh phí bảo đảm và chế độ đối với cán bộ tham gia giảng dạy
	Hiện nay là Điều 16

	
	Khoản 2
	Trại giam Thanh Cẩm
	Mức chi bồi dưỡng một buổi giảng dạy (04 giờ) không quá 0,25 mức lương cơ sở”. Đề nghị thay từ “không quá” thành từ “bằng”, cụ thể như sau: “...Mức chi bồi dưỡng một buổi giảng dạy (04 giờ) bằng 0,25 mức lương cơ sở”.

	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 13
	Chế độ học nghề của phạm nhân
	Hiện nay là Điều 17

	
	Khoản 1
	Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang 
	Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “và cấp chứng chỉ nghề” thành: “Căn cứ vào khả năng của phạm nhân, thị trường lao động và điều kiện cụ thể, các trại giam, tổ chức bồi dưỡng nâng cao tay nghề và tổ chức dạy những nghề phổ thông, đơn giản cho người chưa có nghề; phối hợp với các trung tâm dạy nghề hoặc các trường nghề (có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật) để tổ chức dạy nghề và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Khoản 6
	Bộ Tư pháp
	Quy định “chương trình, nội dung đào tạo được Hội  đồng thấm định và người đứng đầu cơ sở đào tạo phê duyệt và ban hành”, tuy nhiên, đề nghị làm rõ hơn Hội đồng thẩm định này là của cơ quan nào, thành phần và việc thành lập như thế nào.
	Căn cứ Điều 35 Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 quy định về giáo trình đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, tín chỉ, môn học trong chương trình đào tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dựng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.

	
	Khoản 7
	Bộ Tư pháp
	Khoản 7 Điều 13 quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức dạy nghề cho phạm nhân, tuy nhiên, đề nghị ghép nội dung này với Điều 12 của dự thảo Nghị định thành một điều khoản riêng về kinh phí bởi hai điều khoản này liên quan đến nhau và có nhiều nội dung trùng nhau.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định, vì 2 khoản kinh phí này hoàn toàn khác nhau, một là kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức dạy nghề, một là kinh phí bảo đảm đối với cán bộ tham gia giảng dạy, do vậy hai khoản kinh phí này không thể lồng ghép vào nhau.
	

	
	Điều 14
	Phê duyệt và thực hiện kế hoạch tổ chức lao động hàng năm
	Hiện nay là Điều 18
	

	
	Khoản 2
	
	
	

	
	Điểm b
	Cục Quản lý xây dựng và doanh trại
	Đề nghị bổ sung quy định “có trách nhiệm kiểm tra” và chỉnh lý lại nội dung như sau: “Trong quá trình tổ chức phạm nhân lao động… Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Quân khu xem xét, có trách nhiệm kiểm tra, quyết định điều chỉnh kế hoạch tổ chức lao động..”
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 5
	Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh phúc
	Đề nghị cân nhắc bỏ quy định tại Khoản 5 vì tại Khoản 2, Điều 3 dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng quà, tiền của phạm nhân để ăn thêm, không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 15
	Sử dụng kết quả lao động của phạm nhân
	Hiện nay là Điều 19

	
	Khoản 6
	Bộ ngoại giao, Bộ giao Thông vận tải, UBND tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Bô Công an; trại giam Kênh 5, Phước Hòa, Định Thành, Ninh Khánh, Long Hòa 
	Dự thảo viết “Phạm nhân được sử dụng số tiền thưởng quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này và số tiền được nhận quy định tại điêm d khoản 1 Điều này hoặc gửi trại giam quản lý và được nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù”. Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 15 không có Điểm c, Điểm d. đề nghị xem xét lại để bảo đảm chính xác.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 16
	Định kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù
	Hiện nay là Điều 20

	
	Khoản 1
	Đ/c Hồ Thanh Đình, Cục trưởng, Cơ quan chủ trì và các trại giam
	Thống nhất điều chỉnh theo Thông tư số 06 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xếp loại thi đua cải tạo cho phạm nhân
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Điều 17
	Điều kiện, tiêu chuẩn xếp loại chấp hành án phạt tù
	Hiện nay là Điều 21

	
	Khoản 2
	Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao
	Phạm nhân xếp loại khá phải thực hiện đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này và có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn trong việc khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, kết quả tham gia lao động
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Điểm a
	Bộ Quốc phòng
	Đối với phạm nhân mồ côi, không nơi nương tựa, không xác định được thân nhân, là người dân tộc ít người, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có bản cam kết khắc phục sau khi chấp hành xong án phạt tù, được Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân xác nhận, thì được coi là tích cực khắc phục hậu quả.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Điểm b
	Bộ Quốc phòng
	Phạm nhân có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân phạm nhân có đơn trình bày được Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ án hoặc cơ quan, đơn vị công tác xác nhận, phạm nhân cam kết khắc phục sau khi chấp hành xong án phạt tù có xác nhận của Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân, thì được coi là tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra. Bản cam kết, đơn trình bày hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn cứ ba năm viết một lần, tính từ ngày nhận được đơn hoặc dấu bưu điện nếu gửi theo đường bưu điện.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Điều 18
	Xử lý phạm nhân vi phạm
	Hiện nay là Điều 22

	
	
	Bộ Tư pháp
	Điều 43 Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định 03 hình thức xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo và giam tại buồng kỷ luật 10 ngày do đó, đề nghị trong dự thảo Nghị định quy định rõ các tiêu chí để xác định áp dụng hình thức kỷ luật cụ thể, đặc biệt đối với hình thức kỷ luật giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày, bởi đây là hình thức kỷ luật làm hạn chế rất nhiều các quyền lợi của phạm nhân, như tiếp xúc với thân nhân, nhận đồ, tiền mặt từ thân nhân, hạn chế tuyệt đối đi lại, giao tiếp của phạm nhân, do vậy việc áp dụng hình thức kỷ luật này cần có các tiêu chí rõ ràng. Đồng thời, đề nghị quy định cụ thể các nội dung khác có liên quan để không ủy quyền tiếp cho Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định tiếp tại khoản 8 Điều này.
	

	
	Khoản 1
	Trại giam Đồng Sơn
	Bổ sung cụm từ “hành vi” phía sau từ “Mỗi” tại dòng thứ 2, khoản 1, Điều 8. Thành câu: “Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý...”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Điều 19
	Thời hiệu xử lý kỷ luật
	

	
	
	Trại giam Thanh Xuân; Đ/c Hoàng Xuân Du - Phó Cục trưởng, Đ/c Nguyễn Văn Lộc - Phó Cục trưởng và Phòng 5.
	Đề nghị bỏ Điều 19 quy định về Thời hiệu xử lý kỷ luật 

	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và đã bỏ Điều này ra khỏi Nghị định. Điều 19 sau này sẽ quy định trong Thông tư, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này.

	
	Điều 20
	Tình tiết giảm nhẹ hình thức kỷ luật
	Hiện nay là Điều 23

	
	Khoản 5
	Bộ Tư pháp
	Dự thảo Nghị định quy định về các tình tiết giảm nhẹ hình thức kỷ luật, trong đó khoản 5 đề cập đến các trường hợp phạm nhân già yếu, khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo, phụ nữ có thai,... cũng thuộc đối tượng được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung thêm đối tượng phạm nhân là người dưới 18 tuổi để bảo đảm quyền lợi cho các em.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Điều 22
	Thời hạn xử lý kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật
	Hiện nay là Điều 25

	
	Khoản 5
	Bộ Tư pháp
	Khoản 5 Điều 22 dự thảo Nghị định quy định “trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùm chân”, Bộ Tư pháp cho rằng để tránh việc áp dụng tùy tiện quy định của pháp luật, xâm hại đến quyền lợi của phạm nhân, đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu quy định cụ thể trong trường hợp nào thì phạm nhân sẽ bị cùm chân.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị không quy định cụ thể vào Nghị định này vì những trường hợp phạm nhân sẽ bị cùm chân, sẽ được quy định cụ thể ở trong Thông tư, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Điều này. 

	
	Điều 23
	Trách nhiệm của chính quyền địa phương
	Hiện nay là Điều 26

	
	Khoản 1
	
	
	

	
	Điểm a
	UBND tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Bình; 
	Đề nghị bổ sung cụm từ “chấp hành xong án phạt tù” sau cụm từ “phạm nhân chuẩn bị”. Viết lại thành: “Chỉ đạo, phân công chính quyền cấp dưới, cơ quan, ban ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng, cá nhân phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục, động viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp đỡ cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Điểm c
	UBND tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai
	Đề nghị bổ sung 02 cụm từ: “Hàng năm”; “và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương”. Cụ thể: Hàng năm bố trí ngân sách theo quy định của pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới phục vụ công tác phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	
	Khoản 3, Điểm b
	UBND tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai
	Đề nghị bỏ cụm từ: “chấp hành án phạt tù, giữ gìn an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân”. Thay thế bằng cụm từ: “thuộc sự quản lý của cơ sở giam giữ, cải tạo phạm nhân”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	 
	Điều 24
	Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân
	Hiện nay là Điều 27

	
	Khoản 1
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị bỏ cụm từ “nơi đóng quân” đứng trước cụm từ “ xây dựng”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 2
	UBND tỉnh Sơn La
	Đề nghị xem xét sửa đổi cụm từ “Phòng Văn hoá, Thể thao và Du lịch” thành “Trung tâm truyền thông văn hoá” và chỉnh sửa lại như sau: “Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trung tâm truyền thông văn hoá...”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 3
	Bộ Tư pháp
	Khoản 3 Điều 24 dự thảo Nghị định quy định Sở Tư pháp có trách nhiệm tư vấn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho phạm nhân, tuy nhiên, theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý thì phạm nhân không thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí, mà chỉ bao gồm những người được quy định tại Điều 7 của Luật này (người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; trẻ em; người dân tộc thiếu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;...). Do đó, đề nghị cân nhắc về tính hợp lý của quy định này.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và đã bỏ cụm từ “miễn phí” tại khoản 3 Điều 24 dự thảo Nghị định

	
	Khoản 4
	Trại giam An Phước
	Đề nghị bổ sung vào phần cuối quy định “và tiếp nhận các đối tượng thuộc diện hảo trợ xã hội vào các trung tâm bảo trợ theo quy định”
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 25
	Trách nhiệm của gia đình phạm nhân
	Hiện nay là Điều 28

	
	Khoản 1
	C04, Thanh tra Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Trị và trại giam Xuân Phước;
	Đề nghị không sử dụng cụm từ “con em mình”, Cụ thể: “Gia đình, thân nhân phạm nhản có trách nhiệm phối họp với cơ sở giam giữ phạm nhân để kịp thời giảo dục, động viên và giúp đỡ phạm nhân giải quyết khó khăn, vướng mắc trong chấp hành án phạt tù; tạo điều kiện cho phạm nhân yên tâm tư tưởng, phấn đấu sửa chữa lỗi lầm, cải tạo tiến bộ; giúp thực hiện trách nhiệm dân sự do hành vi phạm tội của phạm nhân gây ra; phối hợp chăm sóc, điều trị khi phạm nhân ốm đau, điều trị bệnh; nhận phạm nhân khi được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tủ đưa về gia đình chữa bệnh. Bởi vì khái niệm “con em” là chưa đủ, phạm nhân có khi là “ông, bà, cháu, chắt...”. Ông bà, bố mẹ bị kết án phạt tù thì “con em” trong trường hợp này chính là là gia đình chứ không phải phạm nhân nữa.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 26
	Thỏa thuận việc thực hiện quyết định chuyển giao
	Hiện nay là Điều 32

	
	Khoản 1
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị bổ sung cụm từ “người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài” vào sau cụm từ “thi hành quyết định chuyển giao” cho chính xác.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Điều 27
	Thực hiện quyết định chuyển giao
	Hiện nay là Điều 33

	
	Khoản 1, Điểm a
	Bộ Tư pháp
	Dự thảo Nghị định quy định “giám thị trại giam nơi người được chuyển giao chấp hành án phạt tù chịu trách nhiệm tổ chức áp giải người được chuyển giao”, tuy nhiên, khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định rõ utrại giam có trách nhiệm bàn giao phạm nhân cho Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có nhiệm vụ áp giải người được chuyển giao đến địa điểm và vào thời gian do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước yêu cầu chuyển giao thỏa thuận trước bằng văn bản”. Do đó, đề nghị cân nhắc chỉnh lý lại quy định này cho phù hợp, thống nhất với Luật.

	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định vì căn cứ Điểm i, Khoản 1, Điều 17 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 như sau: Trại giam có nhiệm vụ áp giải, bàn giao phạm nhân là người nước ngoài theo quyết định của Tòa án về việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; tiếp nhận, tổ chức quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân là công dân Việt Nam phạm tội và bị kết án phạt tù ở nước ngoài được chuyển giao về Việt Nam để chấp hành án; thực hiện các quy định của Luật này về thi hành án trục xuất.

	
	Điều 29
	Tổ chức thi hành Quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù
	Hiện nay là Điều 29

	
	Khoản 1
	Bộ Ngoại giao, Cục A08 
	Đề nghị thay cụm từ “giấy thông hành” bằng “giấy tờ xuất nhập cảnh” để phù hợp với quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh của Công dân Việt Nam (đã được Quốc hội thông qua).
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	
	Khoản 2, Điểm d
	Cục B01
	 Chúng tôi cho rằng trong các điều ước quốc tế song phương về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù đều có điều khoản quy định việc dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự đối với các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ dẫn độ, chuyển giao. Do đó, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo cân nhắc và xin thêm ý kiến Cục V03 đối với nội dung điểm d Khoản 2 Điều 29: “Các tài liệu thi hành án hình phạt tù... cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ”.
	Nội dung này, Cục C10 đã phối hợp, trao đổi và thống nhất với Cục V03 về Điều này

	
	Điều 30
	Thực hiện thi hành án phạt tù đối với người được chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án
	Hiện nay là Điều 30

	
	
	Cục C04
	Thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án: Đề nghị nghiên cứu thời hạn, trình tự, thủ tục... đảm bảo phù hợp với nội dung Dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù (V03 đang xây dựng).
	Về nội dung này, Cục C10 đã phối hợp và trao đổi với Phòng Pháp luật quốc tế, Cục V03, trên cơ sở của Cục V03 cung cấp nội dung, Cục C10 đã dự thảo Điều 30 trong Nghị định này này.

	
	Điều 32
	Hiệu lực thi hành
	Hiện nay là Điều 35

	
	
	Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Điều 32 Dự thảo Nghị định: Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị bổ sung quy định bãi bỏ Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân, Nghị định số 90/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.


Ý KIẾN KHÁC

	Đơn vị tham gia
	Nội dung tham gia
	Ý kiến của đơn vị chủ trì soạn thảo

	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị quy định bổ sung 01 mục quy định về chế độ (quản lý, chăm sóc y tế…), thủ tục thi hành (thủ tục tiếp nhận, cho ra khỏi cơ sở chữa bênh bắt buộc, xử lý vi phạm…) đối với người có quyết định bắt buộc chữa bệnh, cơ sở chữa bệnh trong thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được quy định tại mục 2 Chương X (thi hành biện pháp tư pháp) luật thi hành án hình sự năm 2019. Bởi, thực tiễn thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định tại Luật THAHS năm 2010 hiện có nhiều vướng mắc, bất cập và nhiều kẽ hở của pháp luật trong việc thi hành biện pháp tư pháp này. Nghị định 164/2011/CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh chưa quy định về quy trình tiếp nhận, quy trình khám chữu bênh, quy trình xử lý, giải quyết khi xảy ra vi phạm (trốn, chết, phạm tội mới) của đối tượng có quyết định bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan chức năng dẫn đến thực tế hiện nay xảy ra vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của các chủ thể liên quan nhưng không có chế tài xử lý.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ không tiếp thu, vì nội dung này đã được quy định trong Điều 13 của dự thảo Nghị định này.

	Bộ Tài nguyên và môi trường
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong dự thảo Nghị định, vì nội dung dự thảo Nghị định có quy định việc thực hiện các quy định, tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án (từ Điều 29 đến Điều 31 dự thảo Nghị định).


	Việc thực hiện các quy định, tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án, nội dung dự thảo Nghị định này chỉ hướng dẫn về trình tự, thủ tục chuyển giao, chúng ta có Luật Điều ước Quốc tế riêng, nếu bổ sung quy định về các Điều ước quốc tế thì phải bổ sung trong Luật Điều ước Quốc tế. Do vậy, đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định.

	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị rà soát và bổ sung nội dung quy định chi tiết thi hành Khoản 4, Điều 33 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 về tổ chức lao động cho phạm nhân. 

Bổ sung nội dung quy định về tổ chức lao động dạy nghề tại khu lao động, dạy nghề do trại giam quản lý và hợp tác với các tổ chức, cá nhân tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật quy định về quy mô, đối tượng đưa ra lao động, dạy nghề; công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với họ…
	Về các yêu cầu chi tiết, cụ thể hướng dẫn thực hiện. Nghị định quy định Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết Điều này (thay thế cho nội dung này tại Thông tư liên tịch số 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC. Do đó, đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định

	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị quy định cụ thể, chi tiết và đầy đủ hơn về chế độ ăn, mặc, ở, học tập, chăm sóc y tế, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ vui chơi giải trí đối vơi phạm nhân là người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 4, Điều 75 Luật THAHS năm 2019 (Chính phủ quy định chi tiết điều này). Do vậy, nên quy đinh thành 01 điều hoặc 01 mục riêng đối với đối tượng đặc biệt này.
	Tại Khoản 1 Điều 75 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định: Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được đảm bảo tiêu chuẩn định lượng ăn và được chăm sóc y tế như phạm nhân là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Vì vậy chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và quy định tại Điều 9 của dự thảo Nghị định. Do vậy đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định, không cần thiết phải quy định thành 01 điều hoặc 01 mục riêng đối với đối tượng này. 

	Công an tỉnh Quảng Bình
	Tại Khoản 2, Điều 195 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định phạm nhân để lại trại tạm giam Công an cấp tỉnh để phục vụ việc tạm giữ, tạm giam. Tuy nhiên, một số trại tạm giam còn có nhu cầu tổ chức cho phạm nhân lao động. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung Tổ chức cho phạm nhân lao động và sử dụng kết quả lao động cho phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an cấp tỉnh để đáp ứng nhu cầu lao động của cơ sở giam giữ phạm nhân và phục vụ dạy, nâng cao tay nghề, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù.
	Không tiếp thu vì Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định phạm nhân để lại trại tạm giam phục vụ công tác tạm giữ, tạm giam không tổ chức lao động và sử dụng kết quả lao động của số phạm nhân này. Do đó trong Nghị định không được quy định trái luật. 

	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại khoản 2, Điều 6. Đề nghị bỏ cụm câu “Đối với các trại giam từ thành phố Đà Nẵng… dùng trong 02 năm” do tiêu chuẩn đã quy định tại mục m, Khoản 1, Điều 4 hoặc nếu muốn chỉnh niên hạn thành 02 năm thì phải sửa văn bản để tránh hiểu nhầm: vừa được tiêu chuẩn tại mục m, Khoản 1, Điều 4; vừa được nhận thêm tiêu chuẩn ở Điều 6.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.



	Bộ Tư pháp
	Về căn cứ ban hành Nghị định, đề nghị bổ sung Luật Giám định tư pháp 2012, và Luật Tương trợ tư pháp 2007 bởi vì nội dung Nghị định có những nội dung liên quan đến giám định pháp y, giám định tâm thần đối với phạm nhân và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	Không tiếp thu vì đã có Luật chyên ngành điều chỉnh

	Bộ Tư pháp
	Ngoài ra, Điều 5 dự thảo Nghị định quy định về chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi và chế độ đối với trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam, đây là một trong những nội dung Luật Thi hành án hình sự năm 2019 giao Chính phủ quy định chi tiết (Điều 51). Tuy nhiên, qua nghiên cứu, rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy Nghị định cần hướng dẫn cụ thể thêm về các vấn đề mà Luật quy định nhưng chưa rõ ràng để áp dụng như về việc bố trí nơi giam hợp lý, giảm thời gian lao động, bố trí thời gian phù hợp để chăm sóc, nuôi dưỡng con cho phạm nhân; việc trại giam tổ chức nhà trẻ ngoài khu giam giữ để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em,...
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát, chỉnh lý vào dự thảo Nghị định và sẽ tiếp tục điều chỉnh khi có ý kiến của Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp.

	Bộ Tư pháp
	Qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy, một số điều khoản của dự thảo Nghị định giao cho các Bộ ban hành văn bản quy định cụ thể một số nội dung liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng (ví dụ: khoản 8 Điều 15 giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân; khoản 5 Điều 16 giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân; khoản 5 Điều 17 giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn xếp loại; khoản 8 Điều 18 giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về xử lý phạm nhân vi phạm;...). Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp” (khoản 2 Điều 11). Do đó, để bảo đảm phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Quý Bộ cân nhắc để quy định cụ thể các nội dung tại dự thảo Nghị định này, tránh ủy quyền tiếp.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát, chỉnh lý vào dự thảo Nghị định. Tuy nhiên môt số quy định được Luật hóa từ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an lên, do đó nhiều nội dung quy định rất dài không thể quy định vào trong Nghị định mà phải có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an. Vậy đề nghị cho phép giữ nguyên như dự thảo và sẽ tiếp tục điều chỉnh khi có ý kiến của Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp.

	Bộ Tư pháp
	Khoản 1 Điều 10 dự thảo Nghị định quy định về các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân theo các giai đoạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, tuy nhiên, ở cả ba giai đoạn quy định tại các điểm a, b, c (ngay sau khi được đưa đến chấp hành án phạt tù; sau khi biên chế về các đội phạm nhân; sắp chấp hành xong án phạt tù) thì phạm nhân đều được phổ biến, học tập về “một số nội dung giá trị đạo đức, kỹ năng sống”, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì làm rõ hơn nội dung này để phân biệt sự khác nhau giữa các giai đoạn.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định. 

	Bộ Tư pháp
	- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Điều 1 dự thảo Nghị định có nêu Nghị định này quy định chi tiết Điều 44 Luật thi hành án hình sự năm 2019 về thông báo tình hình chấp hành án; phối họp với gia đình phạm nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục cải tạo phạm nhân. Tuy nhiên, nội dung này và các nội dung khác như về kinh phí thực hiện, thời hiệu xử lý kỷ luật, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình thức kỷ luật, thời hạn xử lý kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật, thông báo về việc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, đại xá cho người đang chấp hành án phạt tù đã được chuyển giao,... không thuộc phạm vi Luật giao Chính phủ quy định chi tiết. Trường hợp dự thảo Nghị định mở rộng phạm vi điều chỉnh thì cần thiết phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo đó, phải nêu rõ lý do về sự cần thiết bổ sung quy định tại dự thảo Tờ trình cũng như có báo cáo đánh giá tác động chính sách.

	Căn cứ vào Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 21/8/2019  của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Kế hoạch triển khai hi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và thực tiễn công tác thi hành án phạt tù, để bảo đảm xử lý được kịp thời đúng tính chất mức độ vi phạm của mỗi phạm nhân cần có hình thức xử phạt tăng nặng, giảm nhẹ, thời hạn xử lý kỷ luật phạm nhân…vấn đề này, Viện Kiểm sát đã có kiến nghị rất nhiều trong quá trình kiểm tra ở các đơn vị trại giam và để xử lý khách quan trong toàn hệ thống.

	Bộ Tư pháp
	Về chế độ học nghề của phạm nhân (Điều 13)
Khoản 3 Điều 31 Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định “chương trình, nội dung học tập, học nghề của phạm nhân do Chính phủ quy định”, tuy nhiên, khoản 4 và khoản 5 Điều 13 dự thảo Nghị định mới chỉ thế hiện về thời gian, hình thức khóa học nghề và các tiêu chí chung của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, chương trình đào tạo thường xuyên. Do đó, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về nội dung học và chương trình học sẽ bao gồm những gì, diễn ra như thế nào,...



	Tại Điểm b, khoản 3 Điều 15 dự thảo Nghị định quy định mục tiêu đào tạo, chương trình thời gian đào tạo trình độ sơ cấp theo quy định tại tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2015, là quy định khung áp dụng chung cho trình độ đào tạo Sơ cấp theo khung đào tạo quốc gia, do đó không cần chi tiết, nội dung chương trình sẽ do Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng tham mưu hợp tác đào tạo cụ thể cho các đơn vị trại giam theo từng giai đoạn cụ thể, điều kiện cụ thể. Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định

	Bộ Tư pháp; Công an tỉnh Lâm Đồng
	Điều 17 dự thảo Nghị định quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xếp loại phạm nhân, tuy nhiên, chưa đề cập cụ thể đến các tiêu chí kết quả học tập, lao động, việc khắc phục hậu quả như thế nào để đánh giá, xếp loại tốt, khá, trung bình hay kém. Do đó, đề nghị quy định cụ thể hơn về nội dung này.
	Phòng 12 đang nghiên cứu thiết kế lại Điều này theo góp ý của Bộ Tư pháp.

	Bộ Tư pháp
	Điều 20, 21 dự thảo Nghị định có sử dụng những thuật ngữ mang tính định tính như “gây hậu quả không lớn” (khoản 1 Điều 20), “gây hậu quả, thiệt hại lớn” (khoản 2 Điều 21), Bộ Tư pháp cho rằng việc quy định chung chung như vậy sẽ dẫn đến khó áp dụng trong thực tế, do đó, đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể hơn về nội dung này.


	Vấn đề giải thích những thuật ngữ này, sau này sẽ được quy định cụ thể ở trong Thông tư, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này. Do vậy, đơn vị chủ trì soạn thảo không quy định cụ thể ở trong Nghị định mà nội dung này quy định cụ thể ở trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.

	Công an tỉnh Tuyên Quang
	Tại Điều 26, 27, 29 dự thảo Nghị định: Quy định các cụm từ “3 ngày”, “5 ngày”, “7 ngày”, “15 ngày”, đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ nội dung quy định các ngày này là tính ngày làm việc hay tính cả ngày nghỉ.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định.

	Công an tỉnh Quảng Nam
	Đề nghị bổ sung 01 điều quy định về giải thích từ ngữ, vì có nhiều thuật ngữ trong dự thảo Nghị định cần giải thích đê xác định rõ nội hàm, có căn cứ áp dụng pháp luật, như: lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ (Khoản 4, Điều 11).

	Về việc giải thích từ ngữ, sau này sẽ được quy định cụ thể ở trong Thông tư, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này. Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị không quy định lại vào Nghị định này.

	Bộ Tài chính; Công an tỉnh Quảng Nam; Bộ tư pháp; Bộ Quốc phòng
	Tại Khoản 1, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết”.
Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định có một số nội dung đã được quy định tại Luật THAHS năm 2019 như Khoản 2, Điều 3 (đã quy định tại Khoản 2, Điều 48 Luật THAHS; Khoản 2, Điều 7 ( đã quy định tại Khoản 2, Điều 55 Luật THAHS;  Khoản 1, Điều 6 vì quy định lặp lại Khoản 1, Điều 75
 Luật Thi hành án hình sự.… Vì vậy, đề nghị rà soát dự thảo Nghị định để dẫn chiếu theo các nội dung đã được quy định tại Luật THAHS.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm nhỏ trích dẫn lại Luật với mục đích để tiện theo dõi, áp dụng khi thi hành.

	Bộ ngoại giao
	Tại Điều 10 Khoản 1b (trang 9) về giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, đề nghị cân nhắc bổ sung nội dung học tập pháp luật về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt phi nhân đạo, hạ nhục con người, đế bảo đảm thực hiện Công ước Chống tra tấn của Liên hợp quốc mà Việt Nam là thành viên.


	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định vì thời gian phạm nhân chấp hành án phạt tù trong trại giam đều được học pháp luật, học nội quy trại giam.

	Bộ Công thương
	Phạm vi điều chỉnh dự thảo Nghị định hiện đang được quy định theo hướng liệt kê đối với các điều khoản của Luật Thi hành án hình sự 2019, tuy nhiên phương án này không đảm bảo được sự bao quát của các nội dung cần được quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định, (như: vấn đề về chế độ ăn đối với phạm nhân được quy định tại các Điều 27, 48, 51... của Luật Thi hành án hình sự 2019). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu, quy định lại tại phạm vi điều chỉnh để đảm bảo được sự bao quát, đầy đủ các vấn đề được Luật giao.

	Đơn vị chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định. Vì nếu như ta viết cụ thể sẽ rất dài và không nhớ cụ thể, đặc biệt quy định như dự thảo sẽ dễ theo dõi và truy cứu các Điều của Luật.

	Bộ Tài chính
	Về hồ sơ xây dựng Nghị định và dự thảo Tờ trình: Đề nghị Bộ Công an bổ sung nội dung đánh giá tác động tăng ngân sách khi ban hành Nghị định này 
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định

	Công an tỉnh Bình Dương
	Khoản 4, Điều 7 quy định về chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân theo Dự thảo Nghị định quy định về “...Tiền thuốc chữa bệnh thông thường cho phạm nhân được cấp tương đương 03 kg gạo tẻ thường/01 người/01 tháng” là chưa hợp lý, không sát với thực tế, vì vậy góp ý sửa lại như sau: “...Tiền thuốc chữa bệnh thông thường cho phạm nhân được cấp theo quy định hiện hành ” cho phù hợp với thực tế.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định theo hướng tăng thêm

	Bộ ngoại giao
	Tại Điều 14: Việt Nam đã gia nhập Công ước 29 của ILO về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, trong đó Điều 2 quy định lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc có nghĩa là “mọi công việc hoặc dịch vụ và một người bị ép buộc phải làm dưới sự đe dọa về bất kỳ hình phạt nào và bản thân người đó không tự nguyện làm”. Ta cũng bị một số nước chỉ trích về vấn đề lao động phạm nhân. Mặc dù việc tổ chức lao động đã được quy định trong Luật nhưng trong Nghị định ta có thể điều chỉnh ngôn ngữ để tránh bị hiểu việc lao động là ép buộc, hình phạt. Do vậy, tại Điều 14 khoản 2a (trang 13), đề nghị điều chỉnh theo hướng sau:

“Căn cứ kế hoạch tổ chức lao động, học tập, dạy nghề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nguyện vọng và điều kiện sức khỏe của phạm nhân, Giám thị trại giam tổ chức cho phạm nhân lao động, học nghề tại khu lao động, dạy nghề thuộc trại giam hoặc tại khu lao động...”


	Hiến pháp năm 2013 quy định tại khoản 2 Điều 14: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Phạm nhân theo quy định của luật Thi hành án hình sự năm 2019 là trường hợp bị hạn chế một số quyền và lao động là nghĩa vụ bắt buộc nhằm cải tạo con người, cải tạo nhận thức trong thời gian chấp hành án. Đồng thời nhiệm vụ tổ chức kế hoạch lao động cho phạm nhân tại các trại giam là nhiệm vụ chính trị nhằm thực hiện quy định của pháp luật không vì mục đích kinh tế.

	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị chỉnh sửa tên Chương III dự thảo Nghị định cho phù hợp với Điều 47 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, theo đó, đưa Mục 2 lên trước Mục 1.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định (hiện nay là Chương IV).

	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị chỉnh sửa tên Mục 3 Chương II dự thảo Nghị định như sau: “Giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân; dạy văn hóa cho phạm nhân, chế độ học nghề của phạm nhân” để bảo đảm tên Mục phản ánh đầy dủ các nội dung được quy định trong mục đó. Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa tên Điều 10 dự thảo Nghị định như sau: “Giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân”.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định (hiện nay là Mục 3, Chương III).

	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị rà soát, thay cụm từ : “Học sinh trường giáo dưỡng” tại Chương II dự thảo Nghị định bằng cụm từ “Học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng” để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định (hiện nay là Mục 2, Chương III).

	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị chuyển Điều 7 (chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân) lên trước Điều 5 (chế độ đối với phụ nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi và chế độ đối với trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam) và Điều 6 (chế độ ăn, mặc đối với phạm nhân là nười dưới 18 tuổi) để bảo đảm khoa học, theo đó: những quy định chung về chế độ đối với phạm nhân quy định trước, sau đó mới có những quy định riêng đối với một số chủ thể đặc biệt.
	Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và chỉnh lý vào dự thảo Nghị định (hiện nay là Mục 1, Chương III)..


                                                                                                                BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
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